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PHỤ LỤC  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC 

DI SẢN VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN  GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, 

THỂ THAO VÀ DU LỊCH  TỈNH ĐỒNG NAI 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng     năm 2025 của  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) 

 

 PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

01 

Thủ tục phê duyệt 

quy hoạch khảo cổ 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

02 

Thủ tục phê duyệt 

điều chỉnh quy 

hoạch khảo cổ 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

03 

Thủ tục phê duyệt 

nhiệm vụ lập quy 

hoạch cụm di tích 

quốc gia hoặc cụm 

di tích quốc gia 

với di tích cấp tỉnh 

(cấp tỉnh) 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 



2 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

 
sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

 

04 

Thủ tục phê duyệt 

quy hoạch cụm di 

tích quốc gia hoặc 

cụm di tích quốc 

gia với di tích cấp 

tỉnh (cấp tỉnh) 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

05 

Thủ tục phê duyệt 

điều chỉnh quy 

hoạch cụm di tích 

quốc gia hoặc cụm 

di tích quốc gia 

với di tích cấp tỉnh 

(cấp tỉnh) 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

06 

Thủ tục xác nhận 

di tích xuống cấp 

để lập dự án tu bổ 

di tích đối với di 

tích cấp tỉnh, di 

tích trong Danh 

mục kiểm kê di 

tích 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 



3 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập 

07 

Thủ tục thẩm định 

Báo cáo nghiên 

cứu khả thi bảo 

quản, tu bổ, phục 

hồi di tích đối với 

di tích cấp tỉnh, di 

tích trong Danh 

mục kiểm kê di 

tích 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

08 

Thủ tục phê duyệt 

Báo cáo nghiên 

cứu khả thi bảo 

quản, tu bổ, phục 

hồi di tích (cấp 

tỉnh) 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

09 

Thủ tục thẩm định 

điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di 

tích đối với di tích 

cấp tỉnh, di tích 

trong Danh mục 

kiểm kê di tích 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

10 

Thủ tục phê duyệt 

điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu 

 

 

 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 



4 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

khả thi bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di 

tích (cấp tỉnh) 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

11 

Thủ tục thẩm định 

Báo cáo nghiên 

cứu khả thi bảo 

quản di tích đối 

với di tích cấp 

tỉnh, di tích trong 

Danh mục kiểm 

kê di tích 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

12 

Thủ tục phê duyệt 

Báo cáo nghiên 

cứu khả thi bảo 

quản di tích (cấp 

tỉnh) 

 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 



5 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

13 

Thủ tục thẩm định 

điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi bảo quản 

di tích đối với di 

tích cấp tỉnh, di 

tích trong Danh 

mục kiểm kê di 

tích 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

14 

Thủ tục phê duyệt 

điều chỉnh Báo 

cáo nghiên cứu 

khả thi bảo quản 

di tích (cấp tỉnh) 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

15 

Thủ tục thẩm định 

Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật bảo quản, 

tu bổ, phục hồi di 

tích đối với di tích 

cấp tỉnh, di tích 

trong Danh mục 

kiểm kê di tích 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 



6 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

16 

Thủ tục phê duyệt 

Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật bảo 

quản, tu bổ, phục 

hồi di tích (cấp 

tỉnh) 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

17 

Thủ tục thẩm định 

điều chỉnh Báo 

cáo kinh tế - kỹ 

thuật bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di 

tích đối với di tích 

cấp tỉnh, di tích 

trong Danh mục 

kiểm kê di tích 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

18 

Thủ tục phê duyệt 

điều chỉnh Báo 

cáo kinh tế - kỹ 

thuật bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di 

tích (cấp tỉnh) 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

19 

Thủ tục lấy ý kiến 

Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật tu sửa 

cấp thiết di tích 

 

 

 

 

 

 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 



7 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

Di sản 

văn hóa 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

20 

Thủ tục phê duyệt 

Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật tu sửa cấp 

thiết di tích (cấp 

tỉnh) 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

21 

 

Thủ tục thẩm định 

Thiết kế bản vẽ 

thi công bảo 

quản, tu bổ, phục 

hồi di tích đối với 

di tích cấp tỉnh, di 

tích trong Danh 

mục kiểm kê di 

tích 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

22 

Thủ tục phê duyệt 

Thiết kế bản vẽ 

thi công bảo 

quản, tu bổ, phục 

hồi di tích (cấp 

tỉnh) 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 



8 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

23 

Thủ tục thẩm định 

điều chỉnh Thiết 

kế bản vẽ thi công 

bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích 

đối với di tích cấp 

tỉnh, di tích trong 

Danh mục kiểm 

kê di tích 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

24 

Thủ tục phê duyệt 

điều chỉnh Thiết 

kế bản vẽ thi công 

bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích 

(cấp tỉnh) 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

25 

Thủ tục thẩm định 

Thiết kế bản vẽ thi 

công bảo quản di 

tích đối với di tích 

cấp tỉnh, di tích 

trong Danh mục 

kiểm kê di tích 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

26 
Thủ tục phê duyệt 

Thiết kế bản vẽ thi 

 

 

 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 



9 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

công bảo quản di 

tích (cấp tỉnh) 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

27 

Thủ tục thẩm định 

điều chỉnh Thiết 

kế bản vẽ thi công 

bảo quản di tích 

đối với di tích cấp 

tỉnh, di tích trong 

Danh mục kiểm 

kê di tích 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

28 

Thủ tục phê duyệt 

điều chỉnh Thiết 

kế bản vẽ thi công 

bảo quản di tích 

(cấp tỉnh) 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 

29 

Thủ tục lấy ý kiến 

đối với dự án đầu 

tư xây dựng, xây 

dựng công trình, 

sử dụng khu vực 

biển để thực hiện 

hoạt động khai 

thác, sử dụng tài 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 



10 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

nguyên biển, thực 

hiện hoạt động 

kinh tế - xã hội 

nằm trong khu 

vực bảo vệ di tích 

cấp tỉnh, di tích 

trong Danh mục 

kiểm kê di tích 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

30 

Thủ tục lấy ý kiến 

đối với dự án đầu 

tư xây dựng, xây 

dựng công trình, 

sử dụng khu vực 

biển để thực hiện 

hoạt động khai 

thác, sử dụng tài 

nguyên biển, thực 

hiện hoạt động 

kinh tế - xã hội 

nằm ngoài khu 

vực bảo vệ di tích 

cấp tỉnh 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

31 

Thủ tục lấy ý kiến 

đối với việc sửa 

chữa, cải tạo, xây 

dựng nhà ở riêng 

lẻ nằm trong khu 

vực bảo vệ di tích, 

di sản thế giới 

(trường hợp cấp 

giấy phép xây 

dựng) 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 

32 

Thủ tục lấy ý kiến 

đối với việc xây 

dựng nhà ở riêng 

lẻ nằm ngoài khu 

vực bảo vệ di tích, 

nằm ngoài vùng 

đệm của khu vực 

di sản thế giới có 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

Sở Văn hóa, 

Thể thao và 

Du lịch 



11 
 

STT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Lĩnh vực Căn cứ pháp lý của TTHC nội bộ 

Cơ quan 

thực hiện 

khả năng tác động 

tiêu cực đến yếu tố 

gốc cấu thành di 

tích, cảnh quan 

văn hóa của di 

tích, di sản thế 

giới (trường hợp 

cấp giấy phép xây 

dựng) 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập. 

 

33 

Thủ tục phê duyệt 

đề cương trưng 

bày bảo tàng công 

lập (cấp  tỉnh) 

 

 

 

 

 

 

Di sản 

văn hóa 

- Luật Di sản văn hóa số 45/2024/QH15 ngày 23 tháng 11 năm 

2024. 

- Nghị định số 208/2025/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2025 

của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hồ sơ 

lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch khảo cổ; quy hoạch, dự 

án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh 

lam thắng cảnh; dự án đầu tư xây dựng, xây dựng công trình, 

sửa chữa, cải tạo, xây dựng nhà ở riêng lẻ nằm trong, nằm 

ngoài khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 

cảnh, di sản thế giới; dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp 

công trình kiến trúc hạ tầng kỹ thuật và trưng bày bảo tàng 

công lập.  

Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh 
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